
TT Nội dung
Dự kiến nguồn vận 

động tài trợ

Tổng số tiền dự 

kiến tiếp nhận 

tài trợ, vật liệu 

quy tiền

Diễn giải nội dung dự kiến chi

A. CẤP MẦM NON

I. TRƯỜNG MN THỊ TRẤN

1
Cải tạo khu vui chơi, khám phá, 

trải nghiệm cho trẻ
Phụ huynh học sinh 41.000.000

Mua thay thế 200m2 cỏ nhân tạo loại cao 3cm, độ phủ 18 mũi/m có độ bền cao 

để trẻ tham gia hoạt động đảm bảo an toàn. Dự kiến 41.000.000đ (chi trả thực 

tế các danh mục có hoá đơn cụ thể sau quyết toán) 

2

Sơn, sửa đồ chơi ngoài trời; sơn 

lại khu khám phá - trải nghiệm, 

các bồn cây, vẽ trang trí ghế đá, 

chậu hoa cây cảnh, các khu vận 

động, vui chơi, đá

Phụ huynh học sinh 24.260.000

Mua vật liệu: sơn sắt các màu, sơn 4D, sơn dầu, xăng, chổi cọ, chổi vỉ, chổi

quét, băng dính, trả công sơn. Dự kiến 24.260.000đ (chi trả thực tế các danh

mục có hoá đơn cụ thể sau quyết toán) 

3
Sửa chữa điện nước tại các lớp 

và toàn trường. 
Phụ huynh học sinh 7.990.000

Thay bóng điện, thay tụ quạt, thay khoá vòi sả nước của 6 lớp bị hỏng, thay

nhấn bồn cầu, sửa bệt rò nước, sửa xịt xí, thay bi quạt trần, sửa khoá nước, đục

thay khoá vòi sả nước. Dự kiến 7.990.000đ (chi trả thực tế các danh mục có

hoá đơn cụ thể sau quyết toán) 

Tổng 73.250.000

II. TRƯỜNG MN CỐC LY

1

Sửa, làm bổ sung khung cảnh 

trường lớp (thư viện của bé, 

khu vui chơi trải nghiệm, góc 

Steam, môi trường TV, Toán, 

Đọc viết sớm...) của 12 điểm 

trường

Phụ huynh học sinh 64.827.000

Mua vật liệu: Thảm cỏ,  sắt hộp, sắt Fi6, ống nước, khoá nước, vải bao bố, dây 

thừng, mành, làm mái khu thư viện, giấy xốp 2 ly, giấy xốp 5 ly, giấy nỉ, keo 

502, mếch, keo nến, giấy màu A4, sơn 3D,  Sơn dầu, biển chỉ dẫn, tên cây, rau, 

hoa, dự kiến 64.827.000đ (chi trả thực tế danh mục có hoá đơn cụ thể sau quyết 

toán)  

Tổng 64.827.000

III. TRƯỜNG MN CỐC LẦU

TỔNG HỢP CÁC KHOẢN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ NĂM HỌC 2023-2024

( Kèm theo công văn số            /PGD&ĐT-CM ngày       /10/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)



TT Nội dung
Dự kiến nguồn vận 

động tài trợ

Tổng số tiền dự 

kiến tiếp nhận 

tài trợ, vật liệu 

quy tiền

Diễn giải nội dung dự kiến chi

1
Làm mái che khu vui chơi cho 

trẻ tại trường chính
Phụ huynh học sinh 18.000.000

Mua vật liệu (tôn 35m², cột sắt, thanh sắt hộp làm kèo và xà…) = 16.000.000đ; 

Tiền công thợ = 2.000.000đ

Tổng 18.000.000

IV. TRƯỜNG MN NA HỐI 

1

Xây móng tường rào bổ trụ và 

tường rào sắt hộp phân hiệu 

Chỉu Cái

Phụ huynh học sinh 47.000.000

Làm hàng rào dài 55 m thôn Chỉu Cái. 

Xây móng sâu 50 m xây gạch tường rào cao 30 cm, bổ trụ cao 1m30, bắn sắt 

hộp hàng rào cao 1 m. Ngăn danh giới bảo vệ  tài sản . Dự kiến  47.000.000đ

Tổng 47.000.000

V. TRƯỜNG MN TÀ CHẢI

1. Trường chính

1.1

Sửa chữa cơ sở vật chất nhỏ:   

(Hỗ trợ kè ta luy phía sau lớp 5 

tuổi

Phụ huynh học sinh 24.000.000
Dự kiến chi: Hỗ trợ kè ta luy: 24.000.000đ

(Kinh phí chi bao gồm cả công và vật liệu, bản thiết kế...)

1.2

Sơn sửa kẻ vẽ sân chơi ,đồ 

dùng ngoài trời cho trẻ chơi, bổ 

sung  sách truyện góc thư viện, 

đồ dùng vật liệu trang trí ngoài 

trời

Phụ huynh học sinh 12.000.000

 Sơn, sửa đồ chơi ngoài trời cho trẻ chơi tại 2/2 điểm trường.  Thuê nhân công 

(cạo sơn cũ, sơn lại); giấy đánh. Dự kiến 9.000.000đ;

 Bổ sung đồ dùng, vật liệu trang trí góc thư viện, trang trí ngoài trời : 

3.000.000đ.

(chi trả thực tế các danh mục có hoá đơn cụ thể sau quyết toán)

2 12.000.000

2.1

Xây dựng môi trường học tập 

trải nghiệm: Làm mới  02 gian 

trải nghiệm  xây dựng môi 

trường học tập mang bản sắc 

văn hóa địa phương tại 2/2 

điểm trường

Phụ huynh học sinh 12.000.000

Đảm bảo nơi thực hành trải nghiệm cho trẻ an toàn đạt hiệu quả cao khi sử 

dụng: 

02 mô hình sản xuất ( cốm, múa xòe, gói bánh chưng ): bao gồm quy trình sản 

xuất cốm: cối giã, mô hình người đang thực hiện các công đoạn làm cốm, gói 

bánh trưng 10,000.000đ

Mua đồ dùng , bàn ghế , tranh ảnh phục vụ phù hợp các góc = 2.000.000đ

Tổng 48.000.000

VI. TRƯỜNG MN THẢI GIÀNG PHỐ

1
Làm mái tôn che khu vui chơi 

tại sân điểm trường chính
Phụ huynh học sinh 52.675.000

Tổng diện tích làm mái tôn 150,5m
2 

. Trong đó: Mua vật liệu (Tôn150,5m
2
, cột 

sắt,…..) = 41,675,000đ ; Tiền công 11,000,000đ. 

Trường Chính và phân hiệu Na Khèo



TT Nội dung
Dự kiến nguồn vận 

động tài trợ

Tổng số tiền dự 

kiến tiếp nhận 

tài trợ, vật liệu 

quy tiền

Diễn giải nội dung dự kiến chi

Tổng 52.675.000

VII. TRƯỜNG MN BẢO NHAI 

1
Trang trí khung cảnh trường 

lớp các điểm trường 
Phụ huynh học sinh 9.900.000 

Mua vật liệu trang trí khung cảnh trường lớp các điểm trường, sơn và trang trí 

khu vui chơi, trải nghiệm: 9.900.000đ.

2 Đồ chơi ngoài trời Phụ huynh học sinh 18.000.000 Mua đồ chơi để ở các điểm trường: 18.000.000đ

3 Thảm cỏ trải nền Phụ huynh học sinh 32.000.000 
Thảm cỏ trải các điểm trường: Trung Tâm: 3 cuộn, Bảo Nhai: 1 cuộn, Khởi Xá: 

1 cuộn, Nậm Trì: 1, Bản Mẹt: 1, Nậm Khắp: 0,5 cuộn  , Bản Dù: 0,5 cuộn,  

Tổng 59.900.000

B. CẤP TIỂU HỌC

I. TRƯỜNG TH THỊ TRẤN

1

Sơn tường rào, cổng trường. 

Trang trí trường.. Làm nền nhà 

để xe của học sinh. Sửa nhà vệ 

sinh. 

55.700.000 

- Sơn tường rào + cổng trường 273,4m2 = 14.626.000 (Tường sơn ngoại thất, 

song sắt sơn sắt mạ kẽm, Tường khu nhà xe HS 13,6 x 1,5 =20,4m2; cổng 

trường 33m2; tường nhà xe đến sau thư viện xanh 44 x 2,5 x 2 mặt = 220m2)  

- Sơn màu 3D + cọ vẽ vẽ hoa, trang trí trường: 3.592.000đ 

-Thay cánh cổng trường: 4,5 x 2,3 x 1.000.000 = 10.350.000đ 

- Làm nền nhà để xe học sinh: 13,6 x 4,2 x 0,1= 5,71m3 x 1.250.000 = 

7.137.000đ.

-Sửa 2 nhà vệ sinh sau dãy nhà 3 tầng: 19.995.000đ

2
Làm vách  ngăn phòng học nhà 

mới (04 vách 30m2/vách)
23.400.000 Tôn xốp 2 mặt 30 m2/vách x 4 vách x 195.000đ = 23.400.000đ

Tổng 79.100.000

II. TRƯỜNG PTDTBT TH BẢO NHAI B

1
Làm nhà mái nhà bản sắc dân 

tộc 
Phụ huynh học sinh 20.200.000

Tôn hoa sen 0,4=80 m2 x165,000 = 13,200,000đ . Sắt hộp 30x60 = 30 cây 

x230,000đ =6,900,000đ . Phi76= 8 cây x 290,000 = 2,320,000đ vít bắn tôn 3kg 

x 150,000đ = 450,000đ  máng nóc 10 m x 60,000đ = 600,000đ : Tổng dự kiến 

23,470,000 đồng 

Nhà hảo tâm, phụ 

huynh học sinh, 

doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn



TT Nội dung
Dự kiến nguồn vận 

động tài trợ

Tổng số tiền dự 

kiến tiếp nhận 

tài trợ, vật liệu 

quy tiền

Diễn giải nội dung dự kiến chi

2
Cải tạo sửa chữa các hạng mục 

công trình phục vụ giáo dục 
Phụ huynh học sinh 45.000.000

Sửa chữa ,cải tạo các hạng mục sửa chữa nhà ăn bán trú,sửa chữa bàn ghế học 

sinh,cửa, khóa đường điện đường nước, ngăn phòng, làm hàng rào vườn rau 

học sinh bán trú, đổ bê tông xây khuôn viên vườn rau (sửa chữa nhỏ ) Tổng dự 

kiến 45,000,000 đồng 

Tổng 65.200.000

III. TRƯỜNG PTDTBT TH CỐC LY I

1 Đổ bê tông sân trường Phụ huynh học sinh 34.500.000 
Đổ bê tông sân trường 492 m2; Khối lượng bê tông là: 34,5 m3 × 1.000.000 = 

34. 500.000 đồng.

Tổng 34.500.000 

IV. TRƯỜNG PTDTBT TH CỐC LY II

1 Rào bổ sung trường chính Phụ huynh học sinh 33.200.000

Rào B40 1.200 m (cao 1,5) x 20.000 = 18.000.000 đồng

Cột: 60 cái x 200.000 đồng = 12.000.000 đồng.

Xi măng, cát, sỏi: 3.200.00 đồng

Tổng 33.200.000

V. TRƯỜNG PTDTBT TH LÙNG PHÌNH I

1
Sơn 3 nhà vệ sinh và hàng rào 

cổng trường
Phụ huynh học sinh 9.750.000

Mua sơn trắng X-200: 3 thùng 25kg x 950.000đ = 2.850.000đ;     Mua sơn màu 

X-200: 6 thùng 25kg x 1.150.000đ = 6.900.000đ  Tổng cộng: 9.750.000 đồng

Tổng 9.750.000

VI. TRƯỜNG TH BẢO NHAI A

1 Mua 02 máy lọc nước Phụ huynh học sinh 9.000.000 Mua 02 máy lọc nước với đơn giá 4,500,000đ/cái

Tổng 9.000.000

VII. TRƯỜNG PTDTBT TH THẢI GIÀNG PHỐ

1 Làm thêm phòng chức năng

Phụ huynh học sinh, 

các mạnh thường 

quân

100.000.000đ Mua vật liệu làm nhà tôn 97 m2

Tổng 100.000.000đ

VIII. TRƯỜNG TH NA HỐI



TT Nội dung
Dự kiến nguồn vận 

động tài trợ

Tổng số tiền dự 

kiến tiếp nhận 

tài trợ, vật liệu 

quy tiền

Diễn giải nội dung dự kiến chi

1 Làm mới nhà trưng bày Phụ huynh học sinh 27.295.000

Tôn thường: 140mx 110.000đ = 15.400.000đ, Sắt cây: 270kg x 25.000đ = 

6.750.000đ, sắt hộp: 140m x 25.000đ = 3.500.000đ, đinh 9kg x 55.000đ = 

495.000đ, keo dán: 2 lọ x 75.000đ = 150.000đ, tấm nhựa 30 tấm x 50.000đ = 

1.000.000đ

2 Xây tường nhà xe trường chính Phụ huynh học sinh 23.435.000

Gạch đỏ 4.000 viên x 1.500đ = 6.000.000đ, xi măng 1 tấn x 1.700.000 = 

1.700.000đ, cát chát 4 khối x 400.000 = 1.600.000đ, công nhật xây dựng: 

10.500.000đ, sơn: 3.500.000đ, chổi quét sơn 135.000đ

Tổng 50.730.000

C. CẤP THCS

I. TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS BẢN CÁI

1 Hỗ trợ nghiên cứu khoa học Phụ huynh học sinh 5.000.000 Mua vật liệu làm sản phẩm nghiên cứu khoa học: 5.000.000đ

2 Làm nhà để xe Phụ huynh học sinh 30.000.000
Mua tôn lợp mái 150.000đ/m2 x 100m = 15.000.000đ; mua sắt (cột, xà gồ) = 

5.000.000đ

3 Làm hàng rào Phụ huynh học sinh 30.000.000 Lưới B40: 40.000đ/m x 750m = 30.000.000đ

Tổng 65.000.000

II. TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

Đầu ghi hình 32 kênh 1 ổ cứng IP dahua DHI-NVR4232HS-4KS2/L Hàng 

Nhập Khẩu (Chuẩn 8MP): 01 cái x 5.250.000 đồng = 5.250.000 đồng

Ổ cứng 6 TB chuyên dụng lưu hình ảnh Camera Tím: 01 cái x 4.350.000 đồng 

= 4.350.000 đồng

Camera dome IP 4.0mp dahua IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2 - Mắt hãng có 

míc thu âm - Có màu ban đêm, khi ánh sáng nhẹ: 21 cái x 1.630.000 đồng = 

34.230.000 đồng

Dây điện nguồn trần phú + toàn bộ Ổ Cắm + Phích cắm +  Hộp kỹ thuật mắt + 

Hộp kỹ thuật dựng đầu ghi hình + Hạt mạng lan + đinh vít và phụ kiện kèm 

theo trọn gói): 01 bộ x 3.900.000 đồng = 3.900.000 đồng

Bộ chuyển đổi mạch nguồn POE 8 cổng: 04 bộ x 950.000 đồng = 3.800.000 

đồng 

1
Hệ thống camera lớp học, nhà 

để xe học sinh

Cha mẹ học sinh, 

nhà hảo tâm, doanh 

nghiệp đóng trên địa 

bàn

64.050.000



TT Nội dung
Dự kiến nguồn vận 

động tài trợ

Tổng số tiền dự 

kiến tiếp nhận 

tài trợ, vật liệu 

quy tiền

Diễn giải nội dung dự kiến chi

Dây mạng tín hiệu đến các mắt Camera Card: 600 mét x 9.500 đồng = 

5.700.000 đồng

Máng ghen tường luồn dây có nắp GA39/01: 80 cây x 75.000 đồng = 6.000.000 

đồng

Dây HDMI 4KL-10M: 1 dây x 820.000đồng = 820.000đồng

2 Quạt điện treo tường Vinawind 5.200.000
Mua 08 quạt treo tường lắp ở cuối 4 lớp học dãy nhà cũ: 8 cái x 650.000 = 

5.200.000 đồng 

Tổng 69.250.000

III. TRƯỜNG THCS BẢO NHAI

1
Làm mới 450m2 sân trường 

(khu vực trước dãy nhà 3 tầng)
40.000.000

Mua 30m3 sỏi = 6.000.000đ, 24m3 cát = 4.800.000, xi măng 1 tấn = 

18.000.000, nhân công 10.000.000 thuế GTGT 1.200.000đ

2
Làm mới thư viện ngoài trời, 

làm điểm nhấn biểu trưng
72.000.000

Dựng 160m2 nhà tôn (Mua mới 8 cột sắt = 3,4tr; 43 hộp 40x40= 6tr, phụ kiện 

khác 0,6tr, tôn mái tận dụng, nhân công 8tr): xây bó xung quanh lát nền 

160m2: 30tr trần 54m2 gỗ = 15tr trang trí lan can, vách nan gỗ 60m = 9tr

Tổng 112.000.000

IV. TRƯỜNG THCS NA HỐI  

 Phụ huynh học sinh 23.250.000

Vận động các doanh 

nghiệp
20.000.000

2 Hỗ trợ nghiên cứu khoa học Phụ huynh học sinh 3.100.000 Hỗ trợ làm các sản phẩm tham gia dự thi KHKT

Tổng 26.350.000

V. TRƯỜNG PTDTBT THCS THẢI GIÀNG PHỐ  

1
Lợp mái từ nhà bán trú xuống 

lối đi cầu thang lớp học
Phụ huynh học sinh 28.000.000 Mua vật liệu (tôn, sắt) = 17.000.000đ; tiền công thợ = 11.000.000đ

2
Làm tường rào B40 phía sau 

khu nhà 4 tầng và bán trú
Phụ huynh học sinh 18.000.000 Cột sắt + rào B40 = 13.000.000đ; tiền công = 5.000.000đ

3 Hỗ trợ nghiên cứu khoa học Phụ huynh học sinh 10.000.000 Hỗ trợ các nhóm vật liệu làm mô hình (NCKH; STTTN)

Tổng 56.000.000

VI. TRƯỜNG PTDTBT THCS CỐC LY 1  

1
Hệ thống camera lớp học, nhà 

để xe học sinh

Cha mẹ học sinh, 

nhà hảo tâm, doanh 

nghiệp đóng trên địa 

bàn

64.050.000

Các cơ quan, doanh 

nghiệp trên địa bàn 

và phụ huynh học 

sinh.

1
Trang trí phòng Đội, phòng 

truyền thống 

Làm bảng biểu, khẩu hiệu, mô hình, thảm cỏ, bục phòng truyền thống, đồ trang 

trí,… 43,250,000đ



TT Nội dung
Dự kiến nguồn vận 

động tài trợ

Tổng số tiền dự 

kiến tiếp nhận 

tài trợ, vật liệu 

quy tiền

Diễn giải nội dung dự kiến chi

1
Làm hàng rào sau dãy lớp học, 

sau nhà ăn bán trú
Phụ huynh học sinh 12.820.000

 Làm bờ rào sau lớp học, nhà ăn bán trú chiều dài = 75 m. Vật liệu gồm: lưới 

b40 (75 m dài x 1,5 cao) = 6 quận x 1.200.000 = 7.200.000đ; gạch ba vanh xây 

hàng chân =  1000 viên x 1.700  = 1.700.000đ ; xi măng 700 kg = 1.050.000đ; 

cát 4 khối: 800.000; sắt cột bờ rào phi 27: 9 cây x 230.000 = 2.070.000đ.

2
Xây bổ sung 01 lò đốt rác cho 

học sinh
Phụ huynh học sinh 16.000.000

 Vật liệu gồm: Gạch đỏ: 3000 viên x 1.300  = 3.900.000đ; xi măng: 1000 kg x 

1500 = 1.500.000đ; cát 5 khối x 300  = 1.500.000đ;  sắt phi 14: 8 cây x 150 = 

1.200.000đ, sắt phi 6: 50kg x 18.000 = 900.000đ; tiền công: xây: 7.000.000đ

Tổng 28.820.000

VII. TRƯỜNG PTDTBT THCS CỐC LY 2

1
Làm hàng rào lưới B40 trước 

khu nhà ăn bán trú.
Phụ huynh học sinh 21.350.000

Vật liệu gồm: Lưới B40 (70m dài x 1,5  cao) = 6 quận x 1.200.000 = 

7.200.000đ; Sắt cột bờ rào tròn:  phi 75 = 8 cây x 230.000 = 1.840.000đ, Sắt 

thanh 2X4: 48 cây x 170.000 = 8.400.000 Xi măng 1 tạ = 170.000đ, cát 1 m2 = 

500.000, Que hàn 2 hộp = 240.000: tổng kinh phí vật liệu: 18.350.000. Dự toán 

tiền công: 3.000.000. Tổng kinh phí: 21.350.000đ

Tổng 21.350.000  

VIII. TRƯỜNG THCS TÀ CHẢI

1 Hỗ trợ nghiên cứu khoa học Phụ huynh học sinh 10.000.000
Mua vật liệu , đồ dùng để hỗ trợ làm sản phẩm nghiên cứu khoa học của học 

sinh: 10.000.000đ

2

Sửa chữa, bảo dưỡng đường 

điện, đường mạng, sửa chữa 

ống thoát nước hai dãy nhà lớp 

học

Phụ huynh học sinh 10.000.000
Mua vật liệu để sửa chữa, bảo dưỡng đường điện, mạng: 5.000.000đ ,sửa chữa 

ống thoát nước hai dãy nhà lớp học: 5.000.000đ

Tổng 20.000.000

IX. TRƯỜNG PTDTBT THCS BẢN PHỐ



TT Nội dung
Dự kiến nguồn vận 

động tài trợ

Tổng số tiền dự 

kiến tiếp nhận 

tài trợ, vật liệu 

quy tiền

Diễn giải nội dung dự kiến chi

1

Lắp đường nước từ giếng khoan 

ra các nhà vệ sinh và vườn rau, 

bồn hoa xung quanh trường 

(khoảng 500m ống)

Phụ huynh học sinh 9.000.000
Mua vật liệu (ống nước, van, cút nối, vòi nước) = 8.000.000đ; Tiền công thợ = 

1.000.000đ

2
Làm mái  tôn nhà tắm cho HS 

bán trú
        17.500.000  Mái tôn 50 mét vuông x 350.000đ/mét vuông = 17,500,000đ 

3
Lát nền khu vực chế biến thức 

ăn cho HS bán trú
          7.200.000 Lát nền + bó viền xung quang 36 mét vuông x 200.000đ/m2= 7,200,000đ

Tổng 33.700.000

X. TRƯỜNG  PTDTBT THCS CỐC LẦU  

1
Làm bán mái che phơi quần áo 

cho HS bán trú khu dưới
Phụ huynh học sinh 9.156.000

Mua vật liệu làm mái che nắng khu thư viện: 18 cây sắt 4x4 x 187.000.000đ= 

3.366.000đ; tấm lợp tôn 21 mét vuông x 90.000đ/mét vuông = 1,890.000đ; xi 

măng 2 tấn x 1.400.000 = 1.400.000đ; công thợ 2.500.000đ  

2

Mua vật liệu làm lại rào trường 

dọc theo đường trục lộ 160 (do 

ảnh hưởng của công trình làm 

đường)  

Phụ huynh học sinh, 

nhà hảo tâm, doanh 

nghiệp đóng trên địa 

bàn

15.372.000

Sắt hộp vuông 5x5: 20 cây x 195.000đ = 3.900.000đ; Xi măng: 01 tấn x 

1.400.00 = 1.400.000đ; Lưới B40: 6 cuộn x 44 kg x 23.000 = 6.072.000đ; công 

lao động: 4.00.000đ 

Tổng 24.528.000

(Biểu gồm 25 trường)

Phụ huynh học sinh 

bán trú và các nhà 

hảo tâm
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